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Trường học, nhà trẻ

Sân vận động

Bệnh viện, trạm y tế

Trạm biến thế

Bưu điện

Đình, chùa

Nhà thờ

KÝ HIỆU GIẢI THÍCH

Trụ sở UBND phường

Trụ sở UBND quận

Chợ,Trạm biến áp
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Trường học, nhà trẻ

Ranh giới khoanh đất

Sân vận động

Bệnh viện, trạm y tế

Trạm biến thế

Bưu điện

Đình, chùa

Nhà thờ

Địa giới hành chính phường

Đường phố phụ

KÝ HIỆU GIẢI THÍCH

Địa giới hành chính quận, huyện

Trụ sở UBND phường

Trụ sở UBND quận

Đường phố chính; Tên đường

Chợ,Trạm biến áp

Đài tưởng niệm liệt sĩ

CÇu

HIỆN TRẠNG

CHÚ DẪN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
TP.HÀ NỘI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHÚ DẪN
KÝ HIỆU

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

ODT

TSC

CQP

CAN

DTS

DVH

DYT

DGD

DTT

DNG

DSK

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất  xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất danh lam thắng cảnh

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất công trình bưu chính, viễn thông

Đất chợ

Đất công trình công cộng khác

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất bằng chưa sử dụng

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

DXH Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội

TMD

SKC

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sông, ngòi, kênh, rạch
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DCH

DCK

TON

TIN

SON
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DDT

BHK

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU
GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

NGUỒN TÀI LIỆU:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 quận Hoàn Kiếm
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QUY HOẠCH

QUY HOẠCH

QUY HOẠCH

                    ÐƠN VỊ XÂY DỰNG

QUẬN HOÀN KIẾM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 534,66 ha)

20,61 ha

3,85%

514,05 ha

96,15%

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

- Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 quận Hoàn Kiếm

Khoanh đất thực hiện

Mã HT : Mã hiện trạng

Mã KH : Mã kế hoạch

Năm KH :Năm kế hoạch

DT :Diện tích kế hoạch

năm kế hoạch sử dụng đất
Năm KH

Mã KH
Mã HT

DT

Sông suối: Tên sông

PHƯỜNG HÀNG MÃ

PHƯỜNG ĐỒNG XUÂN

PHƯỜNG HÀNG ĐÀO

PHƯỜNG HÀNG BỒ
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PHƯỜNG CỬA ĐÔNG
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PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ

PHƯỜNG HÀNG TRỐNG

PHƯỜNG HÀNG BÔNG

PHƯỜNG CỬA NAM

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

PHƯỜNG TRÀNG TIỀN

PHƯỜNG PHAN CHU TRINH

PHƯỜNG PHÚC TÂN

PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG
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Thư viện Quốc gia

Vườn hoa Hàng Trống

Chợ Đồng Xuân

Bưu điện Hà Nội

Nhà khách Chính Phủ

Ngân hàng Trung Ương

Vườn hoa
Lý Thái Tổ

Khách sạn Sofitel Bảo tàng cách mạng

Nhà hát lớn

Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện K

UBND Thành phố
Thành uỷ HN

Quân khu Thủ đô

Đại học Dược

UBND Quận

Bảo tàng lịch sử

Bộ LĐTB và XH

Đại học KHTN

Bộ Tài chính

Công an Thành phố

BV Phụ sản TW

Việt Nam
Đài tiếng nói

Quân đội
Cục Tài chính

Bộ VHTT và DL

thiếu nhi
Cung văn hoá

Bộ Công thương

HỒ HOÀN KIẾM

Bộ Giao thông VT

hữu nghị Việt Xô
 Cung Văn hoá

thể thao quận
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XD Tr. THCS

Lê Lợi (18, Hàng Khoai)

 (46 Hàng Cót)
TT văn hoá quận

          (32 Hàng Đậu)
Tu bổ đình, đền Nghĩa Lập

      (10 Ngõ Gạch)
GPMB đình Thanh Hà

      (16 Hàng Gà)
Tu bổ chùa Thái Cam

      (50 Hàng Bạc)
Tu bổ đình Trương Thị

 (48 Ngõ Phát Lộc)
Tu bổ đình Tiên Hạ

 (10 Ngõ Trung Yên)
Tu bổ đình Trung Yên

DTS

DGD

      (2 Ngõ Hàng Chỉ)
MR Tr. TH Ng. Bá Ngọc

  (11 Hàng Hòm)
GPMB đình Hà Vĩ

     (30 Hàng Điếu)
GPMB đền Hỏa Thần

D
G

T

   Đường Thành - Phùng Hưng
XD bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa 

      (36 Ng. Văn Tố)
XD trụ sở P. Cửa Đông

TIN

       (120 Hàng Bông)
GPMB đình, đền Thiên Tiên 

TSC

     (24 Chân Cầm)
trụ sở P. Hàng Trống
Hoán đổi địa điểm XD 

TSC

    (2 Ấu Triệu)
  P. Hàng Trống
XD trụ sở Đảng uỷ 

TIN
   (25 Lý Quốc Sư)
GPMB đền Phù Ủng 

(48A Lý Thường Kiệt)
     nhân dân tối cao
    XD trụ sở Toà án

DGT
tại vườn hoa Cửa Nam
   XD bãi đỗ xe ngầm

     án dân sự Q. HK
    XD trụ sở Thi hành

XD ga S12

DGT

XD ga S12

XD ga S12

XD ga S12

XD ga S12

DGD

 (52 Thợ Nhuộm)
  Nguyễn Văn Tố
TT GDNN - GDTX 

DYT

DGD

 (18 Quán Sứ)
XD Trường học

DTS

TSC

Trụ sở Viện kiểm sát ND
    SD tầng 7,8,9 làm

XD ga C10

CAN

DGT

DGD

(43 Q. Trung, 64 Tr.Q. Toản)
 N.cấp Tr. MN Quang Trung

TSC

DVH

phố cũ (49 Tr. H. Đạo)
    XD TT văn hoá

ODT

D
G

D

     (9, Hai Bà Trưng)
   XD Tr. THCS CL cao

D
G

D

 (13, Phan Huy Chú)
   XD Trường học

TSC

   Hội LHPN Quận HK
SD tầng 1, 2 làm Trụ sở

ODT

DGD

& 36A Tr. H. Đạo để XD Tr. TH Võ Thị Sáu
       GPMB tại 43F - 47C Ngô Quyền

TIN

Vũ Thạch (13 Bà Triệu)
GPMB đình, đền, chùa

DTS

CAN

   (8, Ngô Quyền)
      Lý Thái Tổ 
Trụ sở CA phường

 quanh đền Bà Kiệu
GPMB khu vực xung 
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   C. Dương
Nhà gỗ số 16

   C. Dương
Nhà gỗ số 11

   C. Dương
Nhà gỗ số 17

   C. Dương
Nhà gỗ số 10

V
Ọ

N
G
 H

À

     
     
 san

g p
hố 

C.D
. Độ

cho
 ng
 đi b

ộ từ
 ph

ố T
r. N

guy
ên 

Hán
 

   X
D h

ầm đ
ường

 bộ
 có 

kết 
hợp
 

   C. Dương
Nhà gỗ số 1A

   C. Dương
Nhà gỗ số 9

   C. Dương
Nhà gỗ số 7

   C. Dương
Nhà gỗ số 13

 trời bé thơ
Tr. MN Mặt 

TIN
     (23 Hàng Mành)
Tu bổ đền Khành Thụy

Lý Thường Kiệt

   XD Tr. MN 

DGT
Mã HT

DTL
Mã HT

DDL

DSH

DDT
Mã HT

Mã HT

Mã HT

DKV

DNL

DBV

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DCH

DCK

TON

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

SON

BHK
Mã HT

Mã HT

BCS
Mã QH

CQP

CAN
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DVH

DYT

DGD

DXH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT
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Mã HT
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DTT

DNG

DSK

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TMD

SKC

Mã HT

Mã HT
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TSC

Mã HT

Mã HT

TON

        (22 Hàng Buồm)
    tại Hội Quán Q. Đông
        GPMB 1 hộ dân 

0,9714
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2022
ODT

2022
0,009

TIN

2022
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2022
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ODT

0,0672022
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0,09ODT
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2022

2022

0,30DGT

2022

0,144

0,011
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TSC

2022
0,2563

0,0126
2022

DGD

2022
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2022DGT

2022

0,1525
DGT

DGT
2022

0,15

0,0752
2022

DVH

2022
0,1112
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